
Hai Phòng, ngày ^-ĩ tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THỐNG TIN BÁT THƯỜNG

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiKính gứi:

Fax: 0225.3652192- Điện thoại: 0225.3859945

- Mà chứng khoán: PHP

- Địa chỉ trụ sở chính: số 8A Trần Phú, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, 

thành phố Hai Phòng

Nơi nhận:
- Như trên;
- ủy ban CKNN (để báo cáo);
- Lưu: VT, TKCT.

CÔNG TY CO PHÀN 
CẢNG HẢI PHÒNG

CỌNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tụ’ do - Hạnh phúc

số: /TB-CHP
V/v bổ nhiệm lại Tổng giám dốc Công ty
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1. Tên công ty: Công ty cô phân Cảng Hải Phòng

- Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Hội đồng quản trị Công ty cố phần Cảng Hải 
Phòng (Công ty) chấp thuận bô nhiệm lại Ông Nguyễn 'l ường Anh - Tống giám 
đốc Cảng Hải Phòng tiếp tục giừ chức 'rông giám đốc Cảng Hải Phòng.

3. Thông tin này đà được công bố trên trang thông tin điện tử cúa công ty vào 
ngày J3^/02/2025 tại đường dẫn https://haiphongport.com.vn/vi/thong-tin-co-dong

Chúng tôi xin cam két các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Tài liệu đính kèm Thông báo: Quyết định số ^(ỉ/QĐ-CHP ngày ^Ỵ/02/2025 
cua Hội đồng quản trị Công ty cô phần Cáng Hải Phòng.^^^

CO^PHẰN
CẢNG

HẨIPHÒNC

THEO PHÁP LUẬT 
Oám đóc
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_____ —>y - ------------------
Nguyễn Tường Anh

mailto:congbothongtin@haiphongport.com.vn
https://haiphongport.com.vn/vi/thong-tin-co-dong


THÔNG BÁO THAY ĐÔI NHÂN sụ

Kính gửi: sỏ’ Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

CỘNG HOÀ XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hái Phòng, ngày tháng 02 năm 2025

NGƯÒTÍ
/7<0.
//VI
UP \ w

JTHEO PHÁP LUẬT 
ầ^MĐỐC 
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ccTphan
CẢNG 

HẢI PHOM

Nguyễn Tuông Anh

Căn cứ theo Quyết định số ếếé /QĐ-CHP ngày^/702/2025 của Hội đông 

quản trị Công ty cồ phần Cáng Hải Phòng về việc bô nhiệm lại cán bộ.

Công ty cố phần Cảng Hải Phòng (Công ty) trân trọng thông báo về công tác 

nhân sự tại Ban điều hành cua Công ty cồ phần Cảng Hải Phòng nhu sau:

Truông họp bổ nhiệm lại:

- Ông: Nguyễn Tường Anh

- Chức vụ trước khi bô nhiệm lại: Tống giám dốc Công ty

- Chức vụ được bố nhiệm lại: Tống giám dốc Công ty

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: /02/2Q25

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào 

ngày2/2025 tại dường dẫn https://haiphongport.com.vn/vi/thong-tin-co-dong

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số Ể /QD-CHP ngày ^/02/2025 của Hội đồng quản trị Công 

ty cỏ phân Cáng Hai Phòng vê việc bô nhiệm lại cán bộ.

- Danh sách Người nội bộ và Người có liên quan của Công ty cô phần Câng 

Hai Phông.

Nơi lì hận:
- Như trên;
- ủy ban CKNN (để báo cáo);
- Lưu: VT, TKCT.

CÔNG TY CÒ PHẢN 
CẢNG HẢI PHÒNG
số: ^3 /TB-CHP

https://haiphongport.com.vn/vi/thong-tin-co-dong


số: 6 66 /QĐ-CHP Hải Phòng, ngày 2-^ thảng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH:

CÔNG TY CÓ PHẢN 
CẢNG HẢI PHÒNG

HỘI ĐÒNG QUÀN TRỊ 
CÔNG TY CÓ PHÀN CẢNG HẢÌ PHÒNG

Noi nhận:
- Như điều 3 (đế t/hỴ,
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP (đê b/c)\
- Đáng uỷ Công ty (để b/cỴ,
-HĐQTCôngty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB Công ty;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: TCTL, T.ký Cty, VT.

CỘNG HOÀ XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lặp - Tự do - Hạnh phúc

QUYÉT ĐỊNH
Vê việc bô nhiệm lại cán bộ•________  •____ •___ •

côncCH 
CỔ PHẦN

Điều 1. Bố nhiệm lại ông Nguyễn Tường Anh, 'Thạc sỹ Kinh tế, Kỹ sư Kinh tế vận 
tải biển - Tổng giám đốc Công ty cồ phần Cảng Hải Phòng tiếp tục giữ chức vụ Tổng 
giám dốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Điều 2. Lương và các chế độ khác của ông Nguyễn Tường Anh tiếp tục được 
hưởng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kế từ ngày ký. Các ông (bà) Thành viên Hội đồng 
quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các Phòng/ban 
nghiệp vụ, các Trung tâm trực thuộc, Giám đốc các Chi nhánh, các Công ty TNHH một 
thành viên trực thuộc và ông Nguyễn Tường Anh căn cứ quyết định thi hành./.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/20Ề0/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tồ chức và hoạt động của Công ty cố phần Cảng Hải Phòng;
Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-CHP ngày 24/01/2025 của Hội đồng quản trị Công 

ty cố phần Cảng Hải Phòng về công tác cán bộ tại Công ty cồ phần Cảng Hải Phòng;
Căn cứ Văn bàn số 172/HHVN-TCNS ngày 20/02/2025 của Tồng công ty Hàng hải 

Việt Nam - CTCP về công tác cán bộ;
Căn cứ Công văn số 426-CV/ĐU ngày 24/02/2025 của Ban thường vụ Đảng úy 

Công ty cố phần Cảng Hải Phòng về việc bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng;
Cãn cứ Nghị quyết số 39/NQ-CHP ngày 25/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty 

cổ phần Cảng Hải Phòng về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;
Theo dề nghị của Tồng giám đốc Công ty,

NG QUẢN TRỊ 
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Phạm Hồng Minh



số giấy NSHHọ và tênSTT Ghi chú

31 2 4 5 7 10

TextText Text Text Text Text TextText

Phạm Hồng MinhPHP1 CCC1) 15/04/2024

Phạm Hồng MinhPHP CCCD 15/04/2024

Phạm Hồng MinhPHP CCCD 11/08/2023

Phạm Hong MinhPHP CCCD 11/08/2023

Bố đè Đã mấtPhạm Duy Nghĩa1.01 PHP Không có

Vũ Thị Xuân Phương1.02 PHP Mẹ đẻ CCCD 15/04/2024

Bố vợPHP Cao Đức Văn CCCD 15/04/2024

1

1.03
_

Mã 
chúng 
khoán

Chức vụ tại công 
ty

Nguôi đại diện 
theo pháp luật

Nguôi đại diện 
theo pháp luật

Chú tịch 
Hội đồng 
quản trị

Chủ tịch 
Hội đồng 
quản trị

Mối quan hệ đối 
vói người nội bộ

Thòi điểm bồ 
nhiệm NNB/trỏ 

thành NLQ

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỌ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TÓ CHÚC) ĐẾN NGƯỜI NỘI Bộ 
Mã chứng khoán: PHP
Tên Công ty: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
Ngày chốt: 27/02/2025 

Ngày cấp giấy 
NSH

p

Loại hình 
Giấy NSH 
(CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, 

ĐKKD)

8 
Date 

(dd/mm/yyyy)

9 
Date 

(dd/mm/yyyy)



Bố vợPHP Cao Đức Ván CMND 15/04/2024

1.04 PHP Vũ Thị Kim Liên Mẹ vợ CCCD 15/04/2024

1.05 PHP Cao Thị Thuỳ Vân Vợ CCCD 15/04/2024

PHP Cao Thị Thuỳ Vân Vợ CCCD 15/04/2024

Phạm Hồng Hải1.06 PHP Con trai CCCD 15/04/2024

1.07 PHP Phạm Cao Sơn Con trai CCCD 15/04/2024

Phạm Vũ Tuấn1.08 PHP Anh ruột CCCD 15/04/2024

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa1.09 PHP Chị dâu CCCD 15/04/2024

1.10 PHP Phạm Thị Phưcmg Mai Chị ruột CCCD 15/04/2024

Phạm Hùng Thắng Anh rể1.11 PHP CCCD 15/04/2024

1.12 PHP Phạm Trung Tín Anh ruột CCCD 15/04/2024

Nguyễn Thị Bích Thuần1.13 PHP Chị dâu CCCD 15/04/2024

Phạm Thị Hồng Phong1.14 PHP Chị ruột CCCD 15/04/2024

Anh rể1.15 PHP Văn Thành Long CCCD 15/04/2024

2



1.16 PHP ĐK.K.D 0201712790 12/04/2023 15/08/2017

1.17 PHP ĐKKD 0100104595 12/04/202424/05/2024

Nguyễn Tuông Anh2 PHP CCCI) 15/04/2024

Nguyễn Tường AnhPHP CCCD 27/02/2025

Nguyễn Văn Thanh Bố đè2.01 PHP CCCD 15/04/2024

Đã mấtBùi Thị Thành2.02 PHP Mẹ đè Không có

Nguyễn Huyền Nga Mẹ kế2.03 PHP CCCD 15/04/2024

t

Công ty TNHH một thành 
viên Càng Hoàng Diệu 

(Cảng Hoàng Diệu)

Tổng giám 
đốc/Ngưòi đại 
diện theo pháp 

luật

Thành viên 
Hội đồng 
quản trị

Ống Phạm Hồng 
Minh là Người đại 
diện phần vốn cùa 
Cảng Hài Phòng, 
Chú tịch Hội đồng 
thành viên tại doanh 
nghiệp, tỳ lệ đại 
diện là 40% vốn 
điều lệ (Cảng Hoàng 
Diệu là công ty con 
của Cảng Hải 
Phòng)

Ông Phạm Hồng 
Minh là Người đại 
diện phần vốn của 
VIMC tại Cảng Hài 
Phòng, tỷ lệ đại diện 
là 20,56% vốn điều 
lệ (VIMC là cổ đông 
lớn cùa Càng Hài 
Phòng)

Bổ nhiệm lại theo 
Quyết định cữa 
Hội đồng quản 

tn

C

Tồng công ty Hàng hài Việt 
Nam-CTCP 

(VIMC)

___
3



Cao Tiến Thụ Bố vợ2.04 PHP CCCD 15/04/2024

2.05 PHP Ngỏ Thị Luyên Mẹ vợ CCCD 15/04/2024

2.06 PHP Cao Thị Thúy Bình Vợ CCCD 15/04/2024

Nguyễn Tường Vân2.07 PHP Con gái CCCI) 15/04/2024

Nguyễn Tường Vân Hộ chiếuPHP Con gái 15/04/2024

Nguyễn Tường Vy2.08 PHP Con gái CCCD 15/04/2024

Nguyễn Thị cẩm Tú2.09 PHP Em ruột CCCD 15/04/2024

Em rể2.10 PHP Lẽ Vãn Thanh CCCD 15/04/2024

Nguyễn Thị Kim Hạnh2.11 PHP Em ruột CCCD 15/04/2024

Em rể2.12 PHP CCCD 15/04/2024

2.13 PHP ĐKKD 24/05/20240100104595 12/04/2024

Trịnh Thị Ngọc Biển3 PHP 15/04/2024

Chồng3.01 PHP CCCD 15/04/2024

3.02 PHP Con gái Không có 15/04/2024 Còn nhò

Nguyễn Phụ Hoàng Minh3.03 PHP Con trai Không có 15/04/2024 Còn nhò

4

Nguyễn Anh Tuấn

Thành viên 
Hội đồng 
quản trị

Ông Nguyễn Tường 
Anh là Người đại 
diện phần vốn của 
VIMC tại Cảng Hài 
Phòng, tỷ lệ đại diện 
là 18% vốn điều lệ 
(V1MC là cổ đông 
lớn của Càng Hài 
Phòng)

Tống Công ty Hàng hài 
Việt Nam-CTCP 

(V1MC)

Nguyễn Phụ Hoàng Lân 

Nguyễn Trịnh Hài An



Nguyễn Phụ Hiển Long Con trai Còn nhò3.04 PHP Không có 15/04/2024

Trịnh Viết Hài BỐ đẻ3.05 PHP CCCD 15/04/2024

Cung Thị Ngọc Mẹ đẻ3.06 PHP CCCD 15/04/2024

Nguyễn Thị Kim Thi Mẹ chồng3.07 PHP CCCD 15/04/2024

Bố chồng Dã mấtNguyễn Phụ Cưong3.08 PHP Không có

3.09 PHP 15/04/2024DKKD 0100104595 24/05/2024

Đầu
3.10 PHP ĐKKD 5700688013 04/07/2024 15/04/2024

3.11 PHP ĐKKD 15/04/20240304763927 03/10/2006

3.12 PHP 15/04/2024ĐKKD 0300479714 09/05/2023

5

Công ty cổ phần 
tư càng Cái Lân

Công ty liên doanh dịch vụ 
container quốc tế cảng Sài 

Gon -SSA

Công ty cổ phần 
Cảng Sài Gòn

Bà Trịnh Thị Ngọc 
Biển là Trướng Ban 
Phát triển Thị 
trường cùa V1MC

Bà Trịnh Thị Ngọc 
Biển là Người đại 
diện phần vốn của 
VIMC, Thành viên 
Hội đồng thành viên 
tại doanh nghiệp

Bà Trịnh Thị Ngọc 
Biền là Người đại 
diện phần vốn của 
VIMC, Thành viên 
Hội đồng quản trị tại 
doanh nghiệp

Bà Trịnh Thị Ngọc 
Biển là Người đại 
diện phần vốn cùa 
VIMC, Chú tịch Hội 
đồng quàn trị tại 
doanh nghiệp

Tổng công ty Hàng hải việt
Nam-CTCP (V1MC)



3.13 PHP ĐK.KD 5700884515 06/07/2023 15/04/2024

3.14 PHP ĐKKD 0202267038 20/12/2024 29/1 1/2024

PHP ĐK.KD 0202267038 20/12/2024 20/12/2024

PHP ĐKKD 0202267038 20/12/2024 30/12/2024

6

Công ty TNHH Cảng quốc 
tể TIL Cảng Hải Phòng

Công ty TNHH Cảng quốc 
tế TIL Càng Hài Phòng

Công ty TNHH Cảng quốc 
tế TIL Cảng Hải Phòng

Công ty TNHH càng 
container quốc tế Cái Lân

Bà Trịnh Thị Ngọc 
Biển là Người đại 
diện phẩn vốn của 
CTCP Đầu tư Cảng 
Cái Lân, Chù tịch 
Hội đồng thành viên 
tại doanh nghiệp

Bà Trịnh Thị Ngọc 
Biển là Người đại 
diện phần vốn của 
Càng Hải Phòng tại 
doanh nghiệp, tý lệ 
dại diện 15% vốn 
diều lệ (Cảng quốc 
TIL Cảng Hai 
Phòng là công ty 
con của Cảng Hải 
Phòng)

Bà Trịnh Thị Ngọc 
Biển là thành viên 
Hội đồng thành viên 
tại doanh nghiệp 
(Cảng quốc TIL 
Cáng Hải Phòng là 
công ty con của 
Cảng Hải Phòng)

Bà Trịnh Thị Ngọc 
Biển là Phó Chủ tịch 
Hội đồng thành viên 
tại doanh nghiệp 
(Càng quốc TIL 
Cảng Hải Phòng là 
công ty con của 
Cảng Hải Phòng)



Nguyễn Thị Yen4 PHP CCCD 15/04/2024

Nguyễn Kim Thẹp Bố đẻ4.01 PHP CCCD 15/04/2024

Mẹ đểĐương Thị râm4.02 PHP CCCD 15/04/2024

Nguyễn Văn Hiếu Bố chồng Đã mất4.03 PHP Không có

Trần Thị Ngà Mẹ chồng4.04 PHP CCCD 15/04/2024

Nguyễn Toàn Thắng Chồng4.05 PHP CCCD 15/04/2024

Nguyễn Minh Quang4.06 PHP Con trai CCCD 15/04/2024

Nguyễn Thị Thu An4.07 PHP Con gái CCCD 15/04/2024

Nguyễn Kim Phương4.08 PHP Anh ruột CMND 15/04/2024

Nguyễn Thị Thuý Thu4.09 PHP Em ruột CCCD 15/04/2024

Nguyễn Khánh Hằng4.10 Chị dâuPHP CCCD 15/04/2024

Nguyễn Trọng Thẳng4.11 PHP CCCD 15/04/2024

7

J
X

Thành viên 
Hội đồng 
quán trị

í?s
'/

Em rể



Càng4.12 PHP ĐKKD 4200272350 08/05/2023 15/04/2024

4.13 PHP ĐKKD 0100104595 24/05/2024 15/04/2024

5 PHP Lê Đông CCCD 15/04/2024

Lê Tuấn Bố đè5.01 PHP CCCD 15/04/2024

5.02 PHP Lê Thị lan Mẹ đẻ CMND 15/04/2024

Nguyễn Tiến Thông Bố vợ5.03 PHP CMND 15/04/2024

5.04 PHP Lê Thị Toan Mẹ vợ CMND 15/04/2024

Nguyễn Phương Thào5.05 PHP Vợ CCCD 15/04/2024

8

Công ty cổ phần
Cam Ranh

Thành viên 
Hội đồng 
quản trị

Bà Nguyễn Thị Yến 
là Trường Ban Tồ 
chức nhân sự của 
VIMC, Người đại 
diện phẩn vốn cùa 
V1MC tại Cảng Hải 
Phòng, tỳ lệ đại diện 
là 18% vốn điều lệ 
(V1MC là cổ đông 
lớn của Cảng Hải 
Phòng)

Tổng công ty Hàng hải Việt
Nam-CTCP 

(VIMC)

Bà Nguyền Thị Yến 
là Người đại diện 
phần vốn của 
VIMC, Thành viên 
Hội đồng quản trị tại 
doanh nghiệp



Lẽ Thanh Con trai5.06 PHP Không có 15/04/2024

Lẽ Hà Con trai5.07 PHP Không có 15/04/2024

5.08 Lê HòaPHP Em ruột 15/04/2024CCCD

Lưong Thị Dung Em dâu5.09 PHP CCCĐ 15/04/2024

I

5.10 PHP ĐKKD 0100104595 24/05/2024 15/04/2024

5.11 PHP 10/05/2024 15/04/2024DKKD 0110710348

9

Công ty cố phần Vận tài 
container V1MC

Ông Lê Đông là 
Giám đốc Trung tâm 
CNTT của V1MC, 
Người đại diện phần 
vốn cùa VIMC tại 
Càng Hài Phòng, tỷ 
lệ đại diện là 18% 
vốn điều lệ (VIMC 
là cổ đông lớn của 
Cảng Hài Phòng)

Ông Lê Dông là 
Người đại diện phần 
vốn cùa VIMC, 
Thành viên Hội 
đồng quàn trị tại 
doanh nghiệp

Cỏn nhỏ 
(Có Mã số định 
danh cá nhân)

Còn nhò 
(Có Mã số định 
danh cá nhân)

Tổng công ty Hàng hái Việt
Nam-CTCP (V1MC)



6 I’HI* Vũ Đúc Biên CCCD 15/04/2024

6.01 PHP Đoàn Thị Hải Ninh Vợ CCCD 15/04/2024

Vũ Tiến Dũng6.02 PHP Con trai CCCD 15/04/2024

6.03 PHP Vũ Hái Phương Con gái CCCD 15/04/2024

Bố đẽ6.04 PHP Vũ Văn Hiệu Đã mấtKhông có

6.05 PHP Phan Thị Lan Mẹ dé CCCD 15/04/2024

6.06 PHP Vũ Đức Phú Anh ruột CCCD 15/04/2024

Nguyễn Mai Trang6.07 PHP Chị dâu CCCD 15/04/2024

6.08 PHP VŨ Thị Quý Chị ruột CCCD 15/04/2024

6.09 PHP Vũ Thị Vinh Đã mấtChị ruột Không có

6.10 PHP Vũ Thị Phương Dự Chị ruột CCCD 15/04/2024

Anh rể6.11 PHP Vũ Trọng Quang CCCD 15/04/2024

6.12 PHP Vũ Văn Triệu Anh ruột CCCD 15/04/2024

6.13 PHP Phan Thị Thủy Chị dâu CCCD 15/04/2024

6.14 PHP Vũ Đức Long Anh ruột CCCD 15/04/2024

6.15 PHP Chị dâu CCCD 15/04/2024

Bố vợ6.16 PHP Đoàn Văn Khánh CCCD 15/04/2024

6.17 PHP Vũ Thị Thùy Mẹ vợ CCCD 15/04/2024

10

Thành viên 
độc lập 

Hội đồng 
quán trị

Dồ Thị Hoan



6.18 PHP ĐKKD 0317172689 01/03/2022 15/04/2024

6.19 PHP ĐKKD 0314386234 04/05/2017 15/04/2024

Đỗ Vũ Linh7 PHP CCCD 15/04/2024

Đồ Minh Hương7.01 PHP Vợ CCCD 15/04/2024

Đỗ Mai Chi7.02 PHP Con gái Không có 15/04/2024

Bố đèĐồ Đức Long7.03 PHP CCCD 15/04/2024

Vũ Thị Thúy7.04 PHP Mẹ đẽ CCCD 15/04/2024

Đồ Đức Giang7.05 Anh ruộtPHP CCCD 15/04/2024

Dương Thị Thùy An Chị dâư7.06 PHP CCCD 15/04/2024

Bố vợĐỗ Văn Hòa7.07 PHP CCCD 15/04/2024

Nguyễn Thị Trâm7.08 PHP Mẹ vợ CCCD 15/04/2024

7.09 PHP ĐKKD 06/07/2023 15/04/20245700884515

11

Tập đoàn dầu lu Flyone 
(Flyone Investment 

Corporation)

Công ty TNHH càng 
container quốc tế Cái Lân

Thành viên 
độc lập 

Hội đồng 
quản trị

Ông Vũ Đức Biên là 
Chủ tịch Tập đoàn

Tổ chức có liên
quan
(Bà Đoàn Thị Hải 
Ninh là Chủ tịch, 
Tổng giám dốc 
Công ty)

Ông Đồ Vũ Linh là 
Ke toán trướng tại 
doanh nghiệp

Còn nhó 
(Có Mã số định 
danh cá nhân)

Công ty cồ phấn FAS
INVEST



7.10 PHP ĐKKD 5700688013 04/07/2024 15/04/2024

Trần Thị Thanh Hải8 PHP CCCD 15/04/2024

Trần Văn Đức Bố đè8.01 PHP CCCĐ 15/04/2024

Đỗ Thị Bảy8.02 PHP Mẹ đẻ CCCD 15/04/2024

Nguyền Quang Vinh Chồng8.03 PHP Đã mấtKhông có

Nguyễn Khánh Duy8.04 PHP Con trai CCCD 15/04/2024

Trần Thị Thanh Hoài8.05 PHP Em ruột CCCD 15/04/2024

Em rể8.06 PHP CCCD 15/04/2024

Trần Thanh Binh8.07 PHP Em ruột CCCD 15/04/2024

Nguyễn Thị Hiền8.08 PHP Em dâu CCCD 15/04/2024

Trần Thanh Long8.09 PHP Anh ruột CCCD 15/04/2024

Nguyền Thị Thúy8.10 PHP Chị dâu CCCD 15/04/2024

8.11 PHP DKKD 0200511481 06/08/2021 12/06/2023

12

Công ty cồ phần 
Dầu tư cảng Cái Lân

Trưởng Ban 
kiêm soát

Ông Đỗ Vũ Linh là 
Trường phòng Tài 
chính - kế toán tại 
doanh nghiệp

Bà Trần Thị Thanh 
Hải là Trưởng Ban 
kiểm soát tại doanh 
nghiệp (Càng Đinh 
Vũ là công ty con 
của Càng Hải 
Phòng)

Công ty cổ phần 
Đầu tư và Phát triển Cáng 

Đinh Vũ

Ngô Quế Lâm



8.12 PHP 20/04/2021 13/01/2020ĐKKD 0200810347

14/01/2020PHP ĐKKD 0200810347 20/04/2021

1

Nguyễn Thị Hằng 15/04/20249 PHP CCCD

Nguyễn Thị HằngPHP CMND 15/04/2024

Bổ đè 15/04/20249.01 PHP CCCD

Mẹ đè 15/04/20249.02 PHP CCCD

Trần Đức Lân Bố chồng9.03 PHP CCCD 15/04/2024

Đồ Thị Huế Mẹ chồng9.04 PHP CCCĐ 15/04/2024

Trần Đức Vinh Chồng 15/04/20249.05 PHP CCCD

Trần Ngọc Dung Còn nhỏ9.06 PHP Không có 15/04/2024

Trần Ngọc Nhi9.07 PHP Con gái Không có 15/04/2024 Còn nhò

Nguyễn Thị Nga9.08 PHP Em ruột CCCD 15/04/2024

Nguyễn Văn Đạt Em rể9.09 PHP CCCD 15/04/2024

Nguyễn Đình Huy9.10 PHP Em ruột CCCD 15/04/2024

Nguyễn Thị Hằng9.11 PHP Em dâu CCCD 15/04/2024

9.12 PHP ĐKKD 24/05/2024 26/06/20190100104595

13

(

Công ty cổ phần 
Vận tải Container Đông Đô 

Càng Hài Phòng (DHP 
Lines)

Thành viên 
Ban kiếm soát

Bà Trần Thị Thanh 
Hải là Người đại 
diện phần vốn cùa 
Càng Hải Phòng tại 
doanh nghiệp, tỳ’ lệ 
đại diện là 9.74% 
vốn điều lệ (DHP 
Lines là công ty liên 
doanh, liên kết cùa 
Cảng Hải Phòng)

Bà Trần Thị Thanh 
Hài là Trường Ban 
kiểm soát tại doanh 
nghiệp

Bà Nguyễn Thị 
Hằng là Chuyên 
viên Ban Tài chính- 
Ke toán

Công ty cổ phần 
Vận tải Container Đông Đô 

Càng Hải Phòng (DHP 
Lines)

Tổng công ty Hàng hải Việt 
Nam-CTCP 

(VIMC)

Nguyễn Văn Xiêm

Nguyền Thị Hiền

Thành viên 
Ban kiểm soát

Con gái



9.13 PHP ĐKKD 0200770422 02/08/2019 21/12/2024

9.14 PHP ĐKKĐ 0302590764 19/04/2023 23/04/2021

9.15 PHP ĐKKD 0102345275 07/07/2022 15/04/2024

Đồng Xuân Khanh10 PHP CCCD 15/04/2024

Bố đè10.01 PHP Đã mấtKhông cỏ
10.02 PHP Đã mấtKhông có
10.03 PHP Đã mấtKhông có
10.04 PHP Mẹ vợ CCCD 15/04/2024
10.05 PHP Vợ CCCD 15/04/2024
10.06 PHP Con trai CCCD 15/04/2024
10.07 PHP Anh ruột CCCD 15/04/2024
10.08 PHP CCCD 15/04/2024

10.09 PHP ĐKKD 0100104595 24/05/2024 16/05/2024

14

Công ty cố phần 
Đầu tư và Thương mại 
Hàng hái Hài Phòng

Công ty cồ phẩn 
Hàng hái Sài Gòn

Công ty cổ phần 
VIMC Logistics

Thành viên 
Ban kiếm soát

Bà Nguyễn Thị 
Hằng là Người dại 
diện phẩn vốn cứa 
VIMC, Thành viên 
Hội đồng quàn trị tại 
doanh nghiệp

Bà Nguyền Thị 
Hằng là Người đại 
diện phần vốn cùa 
VIMC, Thành viên 
Hội dồng quàn trị tại 
doanh nghiệp

Bà Nguyễn Thị 
Hằng là Trướng Ban 
kiểm soát tại doanh 
nghiệp

'long công ty Hàng hải Việt 
Nam-CTCP 

(VIMC)

Mẹ đẻ

Bổ vợ

Đào Ngọc Hương

Nguyễn Hương Giang

Đồng Thế Anh

Đồng Văn Ánh 

Nguyễn Thị Phương

Đồng Xuân Nhẫn 

Nguyền Thị Nghề 

Nguyền Thế Hùng

Chị dâu
Ông Đồng Xuân 
Khanh là Phó 
Trường ban - Ban 
To chức nhân sự cùa
VIMC



10.10 PHP ĐKKD 0100104595-014 18/09/2020 29/04/2021

10.1 1 PHP ĐKKD 08/11/20240100113800 20/10/2021

11 PHP Chu Minh Hoàng CCCD 22/07/2020

BỐ đè Đã mấtChu Tường An11.01 PHP Không có

Đã mấtI ỉoàng Thị Bích11.02 PHP Mẹ đỏ Không có

Bố vợ Đã mất11.03 PHP Không có

Nguyền Thị Thuận11.04 PHP Mẹ vợ CCCD 22/07/2020

11.05 PHP Vợ CCCD 22/07/2020

Chu Hiền Minh11.06 PHP Con gái CCCD 22/07/2020

Chu Minh Nhật11.07 PHP Con trai CCCD 22/07/2020

Chu Nhật Minh Đăng11.08 PHP Con trai Không có Còn nhỏ22/07/2020

Chu Minh Phong11.09 PHP Anh ruột CCCD 22/07/2020

Đỗ Thị Loan11.10 PHP Chị dâu CCCD 22/07/2020

PHP Chu Thị Hoàng Vân Chị ruột11.11 CCCD 22/07/2020

15

Công ty TNHH Vận tải 
I làng Công Nghệ Cao

Nguyễn Văn Nghĩa

Ông Đồng Xuân 
Khanh là Phó giám 
đốc phụ trách tại 
doanh nghiệp

Ông Đồng Xuân 
Khanh là Người đại 
diện phần vốn của 
VIMC, Chủ tịch Hội 
đồng thành viên tại 
doanh nghiệp

Công ty Nhân lực Hàng hải 
VIMC- Chi nhánh Tong 

công ty Hàng hài Việt Nam- 
CTCP

Phó Tồng giám 
đốc

Nguyễn Thị Hòa



Dương Quốc Hùng Anh rề11.12 PHP CCCD 22/07/2020

11.13 PHP ĐKKD 0200511481 06/08/2021 09/06/2023

PHP ĐKKD 0200511481 06/08/2021 12/06/2023

11.14 PHP DKKD 0200770422 02/08/2019 22/07/2020

16

Công ty cố phần 
Đầu tư và phát triển Cảng

Đinh Vũ

Công ty cổ phần 
Đầu tư và phát triển Cảng 

Đình Vũ

Công ty cồ phần 
Đầu tư và Thương mại 

Hàng hải Hài Phòng

Ông Chu Minh 
Hoàng là Người đại 
diện phần vốn cúa 
Cảng Hải Phòng tại 
doanh nghiệp, tý lệ 
đại diện là 12,5% 
vốn điều lệ (Càng 
Đinh Vũ là công ty 
con cùa Cảng Hải 
Phòng)

Ông Chu Minh 
Hoàng là Người đại 
diện phần vốn của 
Cảng Hải Phòng tại 
doanh nghiệp, tỷ lệ 
đại diện là 22% vốn 
điều lệ (Công ty Đầu 
tư và Thương mại 
Hàng hải Hài Phòng 
là công ty liên 
doanh, liên kết cùa 
Cảng Hài Phòng)

Ông Chu Minh 
Hoàng là thành viên 
Hội đồng quản trị tại 
doanh nghiệp (Cảng 
Đình Vũ là công ty 
con cùa Cảng Hải 
Phòng)



PHP ĐKKD 21/12/20240200770422 02/08/2019

12 PHP Hà VO Hào CCCD 22/07/2020

Hà Văn Hồng Bố đỏ12.01 PHP CCCD 22/07/2020

Vũ Thị Vân12.02 PHP Mẹ đẻ CCCD 22/07/2020

Bố vợLưu Văn Côn12.03 PHP CCCD 22/07/2020

Bùi Thị Nguyệt12.04 PHP Mẹ vợ CMND 22/07/2020

Lưu Thị Phương12.05 PHP Vợ CMND 22/07/2020

Hà Phương Thảo12.06 PHP Con gái CCCD 22/07/2020

Hà Phương Chi12.07 PHP Con gái Không có 22/07/2020 Còn nhỏ

Hà Đức Minh12.08 PHP Con trai Không có 28/10/2023

Hà Văn Quảng12.09 PHP Anh ruột CCCD 22/07/2020

Hoàng Thị Ngọc12.10 PHP Chị dâu CCCD 22/07/2020

Hà Thị Mai I lương12.1 1 PHP Em ruột CCCD 22/07/2020

17

Phó Giám đốc Chi 
nhánh Cáng Chùa 

Vẽ - Càng Hài 
Phòng

Còn nhò 
Có (Mã số định 
danh cá nhân)

Công ty cổ phần 
Đầu tư và Thương mại 

Hàng hài 1 lải Phòng

Ông Chu Minh 
Hoàng là Chù tịch 
Hội đồng quản trị tại 
doanh nghiệp (Công 
ty Đầu tư và Thương 
mại Hàng hải Hải 
Phòng là công ty 
liên doanh, liên kết 
của Cảng Hải 
Phòng)

Phó Tống giám 
đốc



Trần Mạnh 1 lùng Em rể12.12 PHP CCCD 22/07/2020

12.13 PHP ĐKKD 0202267038 20/12/2024 29/11/2024

PHP ĐKKD 0202267038 20/12/2024 20/12/2024

PHP ĐKKD 0202267038 20/12/2024 01/01/2025

12.14 PHP ĐKKI) 28/11/20240202264936 25/09/2024

18

Công ty TNH11 Cảng quốc 
tế TIL Cảng Hải Phòng

Công ty TNI 111 Càng quốc 
tế TIL Cảng Hài Phòng

Công ty TNI1H Cảng quốc 
tế TIL Càng Hải Phòng

Công ty TNHH Smart 
Logistics Service (Hải 

Phòng)

Ông Hà Vũ Hào là 
Phó Tồng Giám đốc 
tại doanh nghiệp 
(Cảng quốc tế TIL 
Cảng Hải Phòng là 
công ty con cúa 
Càng Hài Phòng)

Ông Hà Vũ Hào là 
Người đại diện phần 
vốn cùa Cảng Hài 
Phòng tại doanh 
nghiệp, tỳ lệ đại 
diện 20% vốn điều 
lệ (Công ty Smart 
Logistics Service 
(Hài Phòng) là công 
ty liên doanh liên 
kết của Càng Hải 
Phòng)

Ỏng Hà Vũ Hào là 
Người đại diện phần 
vốn cùa Càng Hải 
Phòng tại doanh 
nghiệp, tỹ lệ đại 
diện 12% vốn điều 
lệ (Cảng quốc tế 
TIL Cảng Hái 
Phòng là công ty 
con của Càng Hải 
Phòng)

Ông Hà Vũ Hào là 
thành viên Hội đồng 
thành viên tại doanh 
nghiệp (Càng quốc 
tế TIL Càng Hái 
Phòng là công ty 
con của Càng Hài 
Phòng)



ĐKKD 28/11/2024PHP 0202264936 28/11/2024

ĐKKD 0202264936 28/11/2024 04/12/2024PHP

Ke toán trưởngĐào Thị Thu Hà13 PHP CCCD 15/04/2024

Bố đẻĐào Văn Then CCCD13.01 PHP 15/04/2024

Phạm Thị Ngọc Bính Mẹ đẻ CCCD13.02 PHP 15/04/2024

Bố chồngNguyễn Quang Dược Đã mấtPHP Không có13.03

Mẹ chồngPhạm Thị Duận13.04 PHP CCCD 15/04/2024

ChồngNguyền Quang Bình CCCD13.05 PHP 15/04/2024

19

Công ty TNHH Smart 
Logistics Service (Hải 

Phòng)

Công ty TNHH Smart 
Logistics Service (Hài 

Phòng)

Ông Hà Vũ Hào là 
thành viên Hội dồng 
thành viên tại doanh 
nghiệp (Công ty 
Smart Logistics 
Service (Hài Phòng) 
là công ty liên doanh 
liên kết của Cảng 
Hài Phòng)

Ông Hà Vũ Hào là 
Chù tịch Hội đồng 
thành viên tại doanh 
nghiệp (Công ty 
Smart Logistics 
Service (Hải Phòng) 
là công ty liên doanh 
liên kết của Càng 
Hải Phòng)



Nguyễn Hà Anh13.06 PHP Con gái CCCD 15/04/2024

Nguyễn Quang DũngPHP13.07 Con trai Không có 15/04/2024 Còn nhò

Hộ chiếuPHP13.08 Đào Nam Hải Anh ruột 15/04/2024

Trần Thu ThủyPHP13.09 Chị dâu CCCD 15/04/2024

13.10 PHP Đào Thị Hưong Giang Em ruột CCCD 15/04/2024

Em rể13.11 PHP Phạm Trung Thành CCCD 15/04/2024

13.12 PHP ĐKKD 0200771190 11/06/2024 30/06/2022

PHP ĐKKD 0200771190 11/06/2024 30/06/2022

20

Công ty cổ phần 
Logistics Càng Sài Gòn

Công ty cồ phần 
Logistics Càng Sài Gòn

Bà Dào Thị Thu Hà 
là Người đại diện 
phần vốn cùa Cảng 
Hải Phòng tại doanh 
nghiệp, tỳ lệ đại 
diện là 05% vốn 
điều lệ (Công ty 
Logistics Cảng Sài 
Gòn là công ty liên 
doanh, liên kết của 
Càng Hài Phòng)

Bà Đào Thị Thu Hà 
là thành viên Ban 
kiểm soát tại Công 
ty Logistics Cảng 
Sài Gon



ĐKKD 29/11/202413.13 PUP 0202267038 20/12/2024

ĐKKD 0202267038 20/12/2024 20/12/2024PHP

Nguyễn Anh Tuấn CCCD14 PHP 01/07/2021

Bố đẽNguyễn Văn Tịnh CCCD14.01 PHP 01/07/2021

Trần Thị Hồng14.02 Mẹ đẻ CCCD 01/07/2021PHP

Đỗ Minh Xuyên Bố vợ14.03 PHP CCCD 01/07/2021

Hoàng Thị Ẻn Mẹ vợ 01/07/202114.04 PHP CCCD

Đỗ Thị Vân Anh14.05 Vợ CCCD 01/07/2021PHP

Nguyễn Phương Linh Không có 01/07/202114.06 PHP Còn nhò

21

Công ty TNHH Cảng quốc 
tế TIL Càng Hải Phòng

Công ty TNHII Cảng quốc 
te'TIL Càng Hải Phòng

Phó Truong ban 
phụ trách 

Ban Kiếm toán 
nội bộ

Bà Dào Thị Thu Hà 
là Người đại diện 
phần vốn của Càng 
Hài Phòng tại doanh 
nghiệp, tỳ lệ đại 
diện 12% vốn điều 
lệ (Càng quốc tế 
TIL Cảng Hải 
Phòng là công ty 
con cùa Cáng Hài 
Phòng)

Bà Đào Thị Thu Hà 
là thành viên Hội 
đồng thành viên tại 
doanh nghiệp (Càng 
quốc tế TIL Cáng 
Hái Phòng là công 
ty con cùa Cảng Hài 
Phòng)

Con gái



Nguyen Phương Anh14.07 PHP Con gái Không có 01/07/2021 Còn nhỏ

Nguyễn Hài Công14.08 PHP Con trai Không có 10/07/2024

Nguyễn Thành Vân14.09 PHP Em ruột CCCD 01/07/2021

14.10 PHP Đặng Thu Nguyệt Em dâu 01/07/2021

Phan Anh Tuấn15 PHP CCCD 01/02/2024

Bố đẽ15.01 PHP Phan Mạnh Duy Không có Đã mất

15.02 PHP Đặng Thị Khánh Mẹ đé CCCD 01/02/2024

Bố vợ15.03 PHP Ngụy Hữu Dùng Không có Đã mất

15.04 PHP Vũ Thị Minh Mẹ vợ CCCD 01/02/2024

Ngụy Thị Bích Huyền15.05 PHP Vợ CCCD 01/02/2024

22

Phó Truong Ban 
kiểm toán nội bộ

Không liên lạc 
được với bà Đặng 

Thu Nguyệt

Còn nhó 
(Có Mã số định 
danh cá nhân)



Phan Huyền Trang Con gái15.06 PHP CCCD 01/02/2024

Phan Mạnh Tùng Con trai15.07 PHP CCCD 01/02/2024

Anh ruột15.08 PHP Phan Đặng Hà CCCD 01/02/2024

Vũ Thị Hồng Thu Chị dâu15.09 PHP CCCĐ 01/02/2024

Con rểNguyền Như Thông15.10 PHP CCCD 01/02/2024

16 PHP Luong Anh Hoàng CCCD 15/02/2024

PHP Luong Anh Hoàng CCCD 15/02/2024

Bố đè Đã mấtLương Xuân Hịch16.01 PHP Không có

Phạm Thị Hiển Mẹ đè16.02 PHP CCCD 15/02/2024

Lê Thanh Quế Bố vợ Đã mất16.03 PHP Không có

Nguyễn Thị Chình Mẹ vợ16.04 PHP CCCD 15/02/2024

Lê Thị Kiều Minh16.05 PHP Vợ CCCD 15/02/2024

Lương Quỳnh Anh Con gái16.06 PHP CCCD 15/02/2024

Lương Thùy Linh Con gáiPHP16.07 CCCD 15/02/2024

23

Cán bộ 
Ban kiểm toán 

nội bộ

Cán bộ 
Ban kiểm toán 

nội bộ



16.08 Lương Đình rùngPHP Con trai Không có 15/02/2024

16.09 Lương Thị HoaPHP Chị ruột CCCD 15/02/2024

Đỗ Thiện Giáo Anh rề16.10 PHP CCCD 15/02/2024

16.11 PHP Lương Thanh Hưng Em ruột CCCD 15/02/2024

Nguyễn Thanh Bình16.12 PHP Em dâu Không có 15/02/2024

16.13 PHP ĐKKD 0100104595 24/05/2024 15/02/2024

17 Vũ Thị Lan AnhPHP CCCD 01/02/2024

Bố đẻ17.01 Vũ Tương Lai CCCD 01/02/2024

ĐỖ Thị Thanh17.02 Mẹ đẻ CCCD 01/02/2024

24

Nhân viên 
Ban Kiểm toán 

nội bộ

Ông Lương Anh 
Hoàng là Phó 
Trường ban - Ban 
Dầu tư của V1MC

Còn nhò 
(Có Mã số định 
danh cá nhân)

Đang ở nước 
ngoài, chưa có 

thông tin

Tổng công ty Hàng hải Việt
Nam-CTCP 

(VIMC)



Bố chồngĐặng Đức Hạnh17.03 CCCD 01/02/2024

Lê Thị Tiễn Mẹ chồng Đã mất17.04 Không có

Chồng17.05 Đặng Đức Hài CCCD 01/02/2024

ì

1
Đặng Đức Bình Con trai17.06 CCCD 01/02/2024

1

Đặng Hài Bình17.07 Con gái CCCD 01/02/2024

Vũ Hoàng Anh17.08 Em ruột CCCD 01/02/2024

17.09 Hoàng Mai Anh Em dâu CCCD 01/02/2024

25



Vũ Huyền Diệu Anh17.10 Em ruột CCCD 01/02/2024

Em rểPhạm Xuân Vương17.11 CCCD 01/02/2024

PHP18 Vũ Văn Họ-i CCCD 01/11/2021

BỐ đẻ18.01 PHP Vũ Văn Quang CCCD 01/11/2021

PHP Mẹ đẻ18.02 CCCD 01/11/2021

Bố vợPHP Vũ Văn Thuật18.03 CCCD 01/1 1/2021

Đã mất18.04 PHP Ngô Thị Nga Mẹ vợ Không có

Vũ Thị Thu TrangPHP18.05 Vợ CCCD 01/11/2021

18.06 PHP Vũ Ngọc Minh Anh Con gái Không có 01/11/2021

Vũ Thị Phương18.07 PHP Chị ruột CCCD 01/11/2021

Anh rểPHP Bùi Minh Hài18.08 01/11/2021

26

Thành viên 
Ban Kiêm toán 

nội bộ

Còn nhỏ 
(Có Mã sổ định 
danh cá nhân)

Nguyễn Thị Ón

CCCD



Trần Văn Hoàn19 PHP CCCD 01/10/2024

Trần Văn Hậu Bố đẻ19.01 PHP CCCD 01/10/2024

Nguyễn Thị Liên19.02 Mẹ đẻPHP CCCD 01/10/2024

Nguyễn Huy Kỳ19.03 PHP CCCD 01/10/2024

19.04 Lê Thị NguyệtPHP Mẹ vợ CCCD 01/10/2024

Nguyền Lê Hà19.05 VợPHP CCCD 01/10/2024

Trần 1 luy Nam Con trai19.06 PHP CCCD 01/10/2024

Trần Hà Nhi19.07 PHP Không có 01/10/2024

Trần Văn Hùng19.08 Anh ruộtPHP CCCD 01/10/2024

Đoàn Thị Thu Hưong19.09 PHP Chị dâu CCCD 01/10/2024

Trần Thị Thu Hà19.10 PHP Em ruột CCCD 01/10/2024

Em rể19.11 PHP Vũ Hài Vân CCCD 01/10/2024

Trần Thị Huyền19.12 PHP Em ruột CCCD 01/10/2024

Trần Duy Long Em rểPHP CCCD 01/10/2024

27

Nguôi phụ trách 
quân trị Công ty

Còn nhò 
(Có Mã số định 
danh cá nhân)

T 
ị
<
)

»(

19.13

Bố vợ

Con gái



Nguyễn Văn Dũng20 PHP CCCD 01/05/2024

Nguyen Văn Bách Bố đè20.01 PHP CCCĐ 01/05/2024

20.02 PHP Lưu Thị Khiên Mẹ đẻ CCCD 01/05/2024

Nguyễn Thị Hà Trang20.03 PHP Con gái CCCD 01/05/2024

Nguyễn Văn Thái20.04 PHP Con trai CCCD 01/05/2024

Nguyễn Thị Bích Liên20.05 PHP Chị ruột CCCĐ 01/05/2024

Nguyễn Đình Chung Anh rể20.06 PHP CCCD 01/05/2024

Nguyễn Văn Minh20.07 PHP Em ruột CCCĐ 01/05/2024

Trần Thị Thùy Dưong20.08 PHP Em dâu CCCD 01/05/2024

Nguyền Vãn Long20.09 PHP Em ruột CCCD 01/05/2024

Nguyễn Thị Thu Hằng20.10 PHP Em dâu CCCD 01/05/2024

28

Trọ- lý Chú tịch
HĐQT



20.11 PHP 22/06/2020ĐKKD 0201040588 22/04/2023

PHP 26/06/2020ĐKKD 0201040588 22/04/2023

Nguyễn Thị Hà Phuong21 PHP Thư ký Công ty CCCD 09/10/2014

Nguyễn Thị Hà PhuongPHP Thư ký Công ty CMND 09/10/2014

Nguyễn Văn Hòa Bố đẻ21.01 PHP CCCD 09/10/2014

Nhàm Thị Thanh Hằng21.02 PHP Mẹ đẻ 09/10/2014CCCD

29

Công ty cố phần 
Lai dắt và Vận tải Càng Hài 

Phòng

Ống Nguyền Văn 
Đũng là Chú tịch 
Hội đồng quàn trị tại 
doanh nghiệp (Công 
ty Lai dẳt và Vận tải 
Càng Hải Phòng là 
công ty con của 
Càng Hài Phòng)

r
N

Òng Nguyễn Văn 
Dũng là Người đại 
diện phần vốn của 
Cảng Hài Phòng tại 
doanh nghiệp, tý lộ 
đại diện là 25% vốn 
diều lệ (Công ty Lai 
dẳt và Vận tái Cảng 
Hải Phòng là công 
ty con của Cáng Hái 
Phòng)

Công ty cồ phần 
Lai dẳt và Vận tài Càng Hài 

Phòng

I

K

í



Nguyễn Xuân Hùng Bố chồng21.03 PHP CCCD 31/01/2015

Nguyễn Xuân Hùng Bố chồngPHP CMND 31/01/2015

Mẹ chồng21.04 PHP Hoàng Thị Bích Hoa CCCD 31/01/2015

Nguyễn Hoàng Anh Chồng21.05 PHP CCCD 31/01/2015

Nguyễn Hoàng Anh ChồngPHP CMND 31/01/2015

Nguyền Khánh Hân21.06 PHP Con gái CCCD 17/08/2015

Nguyền Xuân Phúc21.07 PHP Con trai CCCĐ 19/03/2022

Nguyễn Quang Anh21.08 PHP Em trai CCCD 09/10/2014

30



22 PHP ĐKKD 0100104595 24/05/2024 01/07/2014

23 PHP QĐTL 114/QĐ-CĐHHVN 07/07/2014 01/07/2014

NGƯỜI LẬP

2*
ường Anh

31

Công đoàn Công ty cổ 
phần Cảng Hải Phòng

Công ty mẹ của 
Cảng Hải Phòng

Tô chức chính trị - 
xã hội của Cảng 
Hải Phòng

Tổ chức chính trị 
xã hội sở hữu cổ 
phần cúa Cáng 

Hải Phòng

Tổng công ty Hàng hải 
Việt Nam-CTCP 

(VIMC)

'0 CHÚC 
>c CÔNG TY

Nguyễn Thị Hà Phương

GANG 
\HẲ1 PHÒNG/

J GANG

"N^õ^ẽn

I*



số giấy NSHSTT Họ và tên Ghi chú

1 2 3 4 5 7 10

Text Text Text Text Text Text Text Text

Nguyễn Tuòng Anh1 PHP CCCD 15/04/2024

Nguyen Tường AnhPHP CCCD 27/02/2025

Nguyen Văn Thanh Bố đẻ1.01 PHP CCCD 15/04/2024

Đã mất1.02 Bùi Thị ThànhPHP Mẹ đẻ Không có

Nguyễn Huyền Nga Mẹ kế1.03 PHP CCCD 15/04/2024

Cao Tiến Thụ Bô vợ1.04 PHP CCCD 15/04/2024

1.05 Ngô Thị LuyênPHP Mẹ vợ CCCD 15/04/2024

1.06 Cao Thị Thúy BinhPHP Vợ CCCD 15/04/2024

1

Mã 
chứng 
khoán

Chức vụ tại công 
ty

Tổng giám 
đốc/Ngưòi đại 
diện theo pháp 

luật

Thành viên 
Hội đồng 
quản trị

Mối quan hệ dối 
vói nguôi nội hộ

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI Bộ ĐƯỢC Bõ NHIỆM LẠI VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TÓ CHỬC) ĐÉN NGƯỜI NỘI Bộ 
Mã chứng khoán: PHP
Tên Công ty: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
Ngày chốt: 27/02/2025

Thòi điểm bố 
nhiệm NNB/trỏ 

thành NLQ

Bỗ nhiệm lại theo 
Quyết định cùa 
Hội đồng quản 

trị

Ngày cấp giấy
NSH

Loại hình 
Giấy NSH 
(CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, 

ĐKKD)
6 8

Date 
(dd/mm/yyyy)

9
Date 

(dd/mtn/yyyy)

^ỘNG 
co’pi-



Nguyễn Tường Vân1.07 PHP Con gái CCCD 15/04/2024

Nguyễn Tường VânPHP Hộ chiếuCon gái 15/04/2024

Nguyễn Tường Vy1.08 PHP Con gái CCCI) 15/04/2024

Nguyền Thị cẩm Til1.09 PHP Em ruột CCCD 15/04/2024

Em rề1.10 PHP Lê Văn Thanh CCCĐ 15/04/2024

Nguyễn Thị Kim Hạnh1.11 PHP Em ruột CCCD 15/04/2024

Nguyễn Anh Tuấn Em rể1.12 PHP CCCD 15/04/2024

1.13 PHP ĐKKD 0100104595 24/05/2024 12/04/2024

NGƯỜI LẬP

2

Óng Nguyền Tường 
Anh là Người đại 
diện phần vốn của 
VIMC tại Cảng Hải 
Phòng, tỳ lệ đại diện 
là 18% vốn điều lệ 
(VIMC là cổ đông 
lớn của Càng Hải 
Phòng)

Tổng Công ty Hàng hái 
Việt Nam-CTCP 

(V1MC)

Nguyễn Thị Hà Phuong

\ ơA

I * 

Ồ ^7/&

ZVWdWW0 CHỨC
CÔNG TY 

ộ( CANG )*)) 
^ÀỊỈẢl PHÒNG/

Nguyễn Tường Anh




